
TRƯỜNG TH THƯỢNG THANH       ĐỀ  KIỂM  TRA  ĐỊNH  KÌ CUỐI KÌ I
                                                    ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4
                                                                                    NĂM HỌC: 2021 - 2022
                                                                               (Thời gian làm bài: 50 phút)
PHẦN KIỂM TRA VIẾT 
I.Chính tả: 2 điểm  	
Cánh diều tuổi thơ
GV đọc cho học sinh viết đoạn từ “ Ban đêm...... mang theo nỗi khát khao của tôi”.                                   
II-Tập làm văn: 8 điểm
    	Hãy tả lại một đồ dùng học tập (hoặc một đồ chơi) mà em thích nhất.
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HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ I LỚP 4 
 NĂM HỌC 2021 - 2022

A . BÀI KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
Đọc thành tiếng: 3 điểm ( Đánh giá theo hướng dẫn KTĐK cuối HKI môn TV4)
Đọc hiểu: 7 điểm ( theo phần mềm trắc nghiệm)
B. BÀI KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
( theo đáp án trong bảng dưới đây)
Lưu ý: Điểm KTĐK môn Tiếng Việt (điểm chung) là TBC điểm của 2 bài kiểm tra Đọc, Viết quy về thành điểm 10 (chia số điểm thực tế cho 2) và được làm tròn 0,5 thành 1. 

	TT
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	
Đọc
hiểu
7 điểm
	Theo phần mềm trắc nghiệm
	

	Chính tả
2 điểm
	Bài viết không mắc lỗi, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp  
	2 điểm

	
	Sai 5 lỗi ( phụ âm đầu, vần , thanh...) . chữ chưa đẹp 
	1,5 điểm

	
	Sai 7 lỗi ( phụ âm đầu, vần , thanh...) , trình bày bẩn ,chữ chưa đẹp
	1 điểm 

	
	Sai 8 lỗi trở lên ( phụ âm đầu, vần , thanh...), trình bày bẩn, chữ chưa đẹp
	0,5 điểm

	

Tập làm văn
8 điểm
	-Viết được bài văn miêu tả đồ chơi rõ bố cục; độ dài bài viết từ 15 câu trở lên.
- Bài viết diễn đạt trôi chảy , mạch lạc
- Bài viết  thể  hiện được tình cảm của người  viết 
-Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.
	


8 điểm

	
	-Viết được bài văn miêu tả đồ dùng (đồ chơi) rõ bố cục; độ dài bài viết từ 12 câu trở lên.
- Bài viết diễn đạt khá trôi chảy, có thể hiện tình cảm của người viết
-Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
	6,5->7,5điểm

	
	-Viết được bài văn rõ bố cục, độ dài bài viết từ 10 câu trở lên. Song vẫn cần lưu ý về diễn đạt, cách thể hiện cảm xúc.
	5 điểm

	
	-Viết  bài văn miêu tả đồ dùng (đồ chơi) còn sơ sài
	3->4 điểm

	
	- Viết bố cục chưa rõ ràng.
	2 điểm













                     








